
Thẻ nhớ
CAMC-M-MS-G32-G2
Số bộ phận: 8094425

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 °C...85 °C
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Khả năng lưu trữ 32 GB
Lưu ý áp dụng Thiết bị được phát triển, thiết kế và chế tạo dành riêng cho mục đích sử

dụng trong công nghiệp và thương mại. Thiết bị không được chấp thuận
để sử dụng riêng.

Thiết kế microSDHC
Cấu trúc xây dựng MLC
Mức tốc độ Loại 10
Tốc độ đọc tối đa 70 MB/s
Tốc độ ghi tối đa 50 MB/s
Số chu kỳ ghi/xóa 96 TBW
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